
                                                
 

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM 
Trụ sở: Tầng 29, Tòa nhà Vietcombank, 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM 

Tel: (84.28) 629 85 888 | Fax: (84.28) 629 85 999 | Website: www.sunlife.com.vn | Email: Dichvu.Khachhang@sunlife.com 

Giá đơn vị quỹ của Quỹ Tăng Trưởng năm 2023 

         Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

Tháng Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 

1 
04/01/2023  11/01/2023  18/01/2023   27/01/2023   

13.812  13.881  14.332   14.578   

2 
01/02/2023 03/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 15/02/2023 17/02/2023 22/02/2023 24/02/2023   

14.671 14.397 14.203 14.156 13.895 14.165 14.442 14.123   

3 
01/03/2023 03/03/2023 08/03/2023 10/03/2023 15/03/2023 17/03/2023 22/03/2023 24/03/2023 29/03/2023 31/03/2023 

13.689 13.850 13.811 14.054 13.723 13.853 13.690 13.769 13.943 14.022 

4 
05/04/2023 07/04/2023 12/04/2023 14/04/2023 19/04/2023 21/04/2023 26/04/2023 28/04/2023   

14.388 14.300 14.358 14.356 14.193 14.122 13.983 14.028   

5 
04/05/2023 05/05/2023 10/05/2023 12/05/2023 17/05/2023 19/05/2023 24/05/2023 26/05/2023 31/05/2023  

14.106 14.034 14.125 14.180 14.353 14.367 14.374 14.361 14.542  

6 
 02/06/2023 07/06/2023 09/06/2023 14/06/2023 16/06/2023 21/06/2023 23/06/2023 28/06/2023 30/06/2023 

 14.555 14.879 14.705 14.958 14.859 14.975 15.124 15.304 15.181 

7 
05/07/2023 07/07/2023 12/07/2023 14/07/2023 19/07/2023 21/07/2023 26/07/2023 28/07/2023   

15.278 15.209 15.610 15.769 15.874 15.934 16.302 16.376   

8 
02/08/2023 04/08/2023 09/08/2023 11/08/2023 16/08/2023 18/08/2023 23/08/2023 25/08/2023 30/08/2023  

16.440 16.396 16.645 16.321 16.523 16.587 16.018 16.298 16.550  

9 
 05/09/2023 06/09/2023 08/09/2023 13/09/2023 15/09/2023 20/09/2023 22/09/2023 27/09/2023 29/09/2023 

 16.937 17.073 17.189 17.188 16.962 16.918 16.928 16.129 16.330 

10 
04/10/2023 06/10/2023 11/10/2023 13/10/2023 18/10/2023 20/10/2023 25/10/2023 27/10/2023   

15.850 15.759 16.254 16.285 15.889 15.462 15.610 14.978   

11 
01/11/2023 03/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 15/11/2023 17/11/2023 22/11/2023 24/11/2023 29/11/2023  

14.475 15.062 15.165 15.633 15.689 15.819 15.612 15.295 15.321  

12 
 01/12/2023 06/12/2023 08/12/2023 13/12/2023 15/12/2023 20/12/2023 22/12/2023 27/12/2023 29/12/2023 

 15.318 15.576 15.645 15.810 15.561 15.468 15.625 15.845 15.966 

 

Ghi chú: Ngày định giá là thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu thứ Tư và thứ Sáu là ngày nghỉ lễ, ngày định giá sẽ là ngày làm việc tiếp theo. 

 


